DANH SÁCH
TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2024 
của Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu)
_______________________________________________________________________________ 

I. Tập thể:

	TT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ

	1 
	Ban Chính trị
	Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu

	2 
	Đại đội Pháo phòng không 37
	Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu

	3 
	Ban Chỉ huy quân sự Phường 3
	Thành phố Vũng Tàu

	4 
	Ban Chỉ huy quân sự Phường 4
	Thành phố Vũng Tàu

	5 
	Ban Chỉ huy quân sự Phường 7
	Thành phố Vũng Tàu

	6 
	Ban Chỉ huy quân sự Phường 8
	Thành phố Vũng Tàu

	7 
	Ban Chỉ huy quân sự Phường 10
	Thành phố Vũng Tàu

	8 
	Ban Chỉ huy quân sự Phường 11
	Thành phố Vũng Tàu

	9 
	Ban Chỉ huy quân sự phường Rạch Dừa
	Thành phố Vũng Tàu

	10 
	Ban Chỉ huy quân sự Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu
	Thành phố Vũng Tàu

	11 
	Ban Chỉ huy quân sự Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu
	Thành phố Vũng Tàu


 
II. Cá nhân:

	TT
	Ông/Bà
	Họ và tên
	Chức vụ - Đơn vị

	1 
	Ông
	Phạm Đình Hiếu
	Trợ lý Chính trị, Ban Chính trị, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu

	2 
	Ông
	Lê Thanh Hải
	Trợ lý Tác huấn, Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu

	3 
	Ông
	Nguyễn Công Đề
	Trợ lý Dân quân, Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu

	4 
	Bà
	Nguyễn Thị Khen
	Nhân viên Quân y, Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu

	5 
	Ông
	Trần Quang Huy
	Phó Đại đội trưởng, Đại đội Pháo binh 36, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu

	6 
	Ông
	Nguyễn Văn Huế
	Chính trị viên Đại đội Pháo phòng không 37, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu

	7 
	Ông
	Đào Xuân Tuân
	Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 1, thành phố Vũng Tàu

	8 
	Ông
	Võ Thế Thanh
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 3, thành phố Vũng Tàu

	9 
	Ông
	Lê Duy Đạt
	Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 4, thành phố Vũng Tàu

	10 
	Ông
	Nguyễn Hoàng Việt
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 7, thành phố Vũng Tàu

	11 
	Ông
	Nguyễn Thiên
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 8, thành phố Vũng Tàu

	12 
	Ông
	Bùi Văn Thưởng
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 10, thành phố Vũng Tàu

	13 
	Bà
	Đoàn Thị Thu Giang
	Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Phường 11, thành phố Vũng Tàu

	14 
	Ông
	Nguyễn Văn Thành
	Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 12, thành phố Vũng Tàu

	15 
	Ông
	Nguyễn Hoàng Nhật Linh
	Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Phường 7, thành phố Vũng Tàu

	16 
	Ông
	Trần Minh Sơn
	Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu

	17 
	Ông
	Ngô Dương Hoà
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

	18 
	Ông
	Phạm Anh Tuấn
	Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu

	19 
	Ông
	Mai Chí Hiếu
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

	20 
	Ông
	Lê Việt Thắng
	Tiểu đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự Văn phòng Thành uỷ Vũng Tàu

	21 
	Ông
	Lê Anh Hào
	Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy quân sự Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu

	22 
	Ông
	Nguyễn Hồng Phúc
	Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu

	23 
	Ông
	Nguyễn Xuân Mạnh
	Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu



Tiền thưởng kèm theo:
- 11 Tập thể         x      1.080.000 đ    =   11.880.000 đồng
- 23 Cá nhân        x         540.000 đ    =   12.420.000 đồng

                                         Tổng cộng:   24.300.000 đồng
[bookmark: _GoBack]                          (Hai mươi bốn triệu ba trăm ngàn đồng)./.
